
STT Địa chỉ/Số Lô thửa đất

Mục 

đích sử 

dụng

 Diện tích 

(m2) 

 Giá đất khởi 

điểm(đ/m2) 

 Giá khởi điểm đấu 

giá (đồng/lô) 
Ghi chú

TỔNG CỘNG      10.304,1       72.626.625.000 

I
Khu đất Tiểu khu 1, thị trấn 

Yên Châu
133,9         2.678.000.000        

1 Lô số L1 ODT 133,9         20.000.000   2.678.000.000        

II
Khu dân cư Trung tâm xã 

Chiềng On
115,7         578.500.000           

1 Lô số L14 ONT 115,7         5.000.000     578.500.000           

III
Khu đất sân vận động cũ, xã 

Phiêng Khoài
363,0         907.500.000           

1 Lô số L32 ONT 363,0         2.500.000     907.500.000           

IV
Khu dân cư Kim Chung 3, xã 

Phiêng Khoài
384,1         4.033.050.000        

1 Lô số L1 ONT 93,6           10.500.000   982.800.000           

2 Lô số L2 ONT 94,6           10.500.000   993.300.000           

3 Lô số L3 ONT 95,5           10.500.000   1.002.750.000        

4 Lô số L4 ONT 100,4         10.500.000   1.054.200.000        

V
Khu dân cư Yên Thi, xã Lóng 

Phiêng
9.307,4      64.429.575.000      

1 Lô số L1 ONT 210,2         7.000.000     1.471.400.000        

2 Lô số L2 ONT 123,9         7.000.000     867.580.000           

3 Lô số L3 ONT 124,1         7.000.000     868.840.000           

4 Lô số L4 ONT 124,1         7.000.000     868.840.000           

5 Lô số L5 ONT 124,1         7.000.000     868.840.000           

6 Lô số L6 ONT 124,1         7.000.000     868.560.000           

7 Lô số L7 ONT 123,6         7.000.000     865.200.000           

8 Lô số L8 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           

9 Lô số L9 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           

10 Lô số L10 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           
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11 Lô số L11 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           

12 Lô số L12 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           

13 Lô số L13 ONT 123,5         7.000.000     864.640.000           

14 Lô số L14 ONT 123,4         7.000.000     863.870.000           

15 Lô số L15 ONT 123,1         7.000.000     861.910.000           

16 Lô số L16 ONT 123,1         7.000.000     861.840.000           

17 Lô số L17 ONT 123,1         7.000.000     861.840.000           

18 Lô số L18 ONT 123,1         7.000.000     861.840.000           

19 Lô số L19 ONT 164,8         7.000.000     1.153.600.000        

20 Lô số L20 ONT 266,8         8.000.000     2.134.080.000        

21 Lô số L21 ONT 264,4         8.000.000     2.115.200.000        

22 Lô số L22 ONT 250,2         8.000.000     2.001.440.000        

23 Lô số L23 ONT 241,3         8.000.000     1.930.240.000        

24 Lô số L24 ONT 238,7         8.000.000     1.909.920.000        

25 Lô số L25 ONT 235,4         8.000.000     1.883.040.000        

26 Lô số L26 ONT 299,6         8.000.000     2.396.960.000        

27 Lô số L27 ONT 225,0         8.000.000     1.799.600.000        

28 Lô số L28 ONT 222,3         8.000.000     1.778.000.000        

29 Lô số L29 ONT 218,9         8.000.000     1.751.520.000        

30 Lô số L30 ONT 123,6         8.000.000     988.720.000           

31 Lô số L31 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

32 Lô số L32 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

33 Lô số L33 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

34 Lô số L34 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

35 Lô số L35 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

36 Lô số L36 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

37 Lô số L37 ONT 104,0         7.000.000     728.070.000           

38 Lô số L38 ONT 104,0         6.500.000     676.065.000           

39 Lô số L39 ONT 104,0         6.500.000     676.065.000           

40 Lô số L40 ONT 104,0         6.500.000     676.065.000           



41 Lô số L41 ONT 105,8         6.500.000     687.830.000           

42 Lô số L42 ONT 100,3         6.000.000     601.560.000           

43 Lô số L43 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

44 Lô số L44 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

45 Lô số L45 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

46 Lô số L46 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

47 Lô số L47 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

48 Lô số L48 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

49 Lô số L49 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

50 Lô số L50 ONT 100,0         6.000.000     600.180.000           

51 Lô số L51 ONT 94,7           6.000.000     568.440.000           

52 Lô số L52 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

53 Lô số L53 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

54 Lô số L54 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

55 Lô số L55 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

56 Lô số L56 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

57 Lô số L57 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

58 Lô số L58 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

59 Lô số L59 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

60 Lô số L60 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

61 Lô số L61 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

62 Lô số L62 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

63 Lô số L63 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

64 Lô số L64 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

65 Lô số L65 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

66 Lô số L66 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

67 Lô số L67 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

68 Lô số L68 ONT 100,0         6.000.000     600.000.000           

69 Lô số L69 ONT 99,8           6.000.000     598.620.000           

70 Lô số L70 ONT 96,5           6.000.000     578.760.000           



71 Lô số L71 ONT 92,2           6.000.000     553.200.000           

72 Lô số L72 ONT 115,7         6.000.000     694.320.000           


